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Tóm tắt
	Bài viết trình bày thực trạng của giảng viên đứng lớp cũng như học tập của học sinh – sinh viên trong quá trình học tập trực tuyến tại khoa May – Thời trang. Từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm giúp cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến được tốt hơn tại khoa May – Thời trang
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Abstract
	The article presents the situation of the lecturers and students when learning online at the Faculty of Garment – Fashion. Since, the author proposed better solutions to help online teaching and learning at the Faculty of Garment - Fashion.

Keywords: Situations, solutions, Department of Garment - Fashion, online.

1. Đặt vấn đề
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian qua, trên “mặt trận giáo dục”, các thầy, cô giáo vẫn say sưa bên trang giáo án, soạn bài, dạy học qua Internet, dạy học qua truyền hình, qua các video… với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” cho tất cả học sinh.
Không nằm ngoài phương châm đó, khoa May – Thời trang cũng đã áp dụng hình thức dạy học trực tuyến đối với các môn học lý thuyết. 
Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện việc dạy và học trực tuyến đã bộc lộ một số hạn chế: sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên chưa cao, quản lý lớp học khó khăn, ý thức học tập của sinh viên còn hạn chế, đường truyền internet không ổn định, .... 
Chính vì những hạn chế trên tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến tại khoa May – Thời trang.

2. Bản chất giảng dạy Online
2.1 Khái niện dạy Online
Hiểu theo nghĩa rộng, dạy Online là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, đặc biệt là công nghệ thông tin.
Theo quan điểm hiện đại, day Online là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mạng Internet, … trong đó nội dung học có thể thu được từ các website, đĩa CD, băng video, audio… thông qua một máy tính hay tivi; người dạy và người học có thể giao tiếp với nhau qua mạng dưới các hình thức như: thư điện tử (e-mail), thảo luận trực tuyến (chat), diễn đàn (forum), hội thảo,  video…
Về hạ tầng công nghệ thông tin của dạy Online: Ngoài Internet, các hệ thống thông tin truyền thông chỉ cần có yếu tố mạng cũng được coi là cơ sở công nghệ của dạy Online. Dạy Online là việc cung cấp nội dung thông qua tất cả các phương tiện điện tử bao gồm Internet; Intranet; Trạm phát vệ tinh; Băng tiếng, hình; Tivi tương tác và CDROOM. Dạy Online bao gồm tất cả các dạng điện tử (form of electronics) hỗ trợ việc dạy và việc học.
Dạy Online là một hình thức dạy học thông qua các thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng một số lượng lớn sinh viên học cùng một lúc.

2.2 Đặc điểm dạy Online
· Về sự thuận tiện: Học dựa trên dạy Online được thực hiện phù hợp với số lượng sinh viên đông. 
· Về chi phí và sự lựa chọn: Chi phí cho lớp học với số lượng sinh viên đông sẽ giảm so với chia ra nhiều lớp nhỏ. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên đảm nhận môn học cũng giảm xuống.
· Người học: Tham gia học tập dựa trên dạy Online đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao độ. Bên cạnh đó, cũng cần thể hiện khả năng hợp tác, chia sẻ qua mạng một cách hiệu quả với giảng viên và các thành viên khác. Người học cũng cần phải biết lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập, thực hiện tốt kế hoạch học tập đã đề ra.
· Về yếu tố công nghệ: Sự hạn chế về kỹ năng công nghệ của người quản lý sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả, chất lượng dạy học dựa trên học Online. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin (mạng internet, băng thông, chi phí...) cũng ảnh hưởng đáng kể tới tiến độ, chất lượng học tập.

3. Thực trạng dạy và học trực tuyến tại khoa May – Thời trang
3.1 Đối với giảng viên
· Đa phần giáo viên đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin khi triển khai bài giảng. 
· Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của giảng viên đến sinh viên;
· Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở nhiều giáo viên còn hạn chế, việc sử dụng các phần mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến thực hiện chưa hiệu quả.
· Giảng viên không quản lý được nề nếp, ý thức học tập của sinh viên một cách trực tiếp nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

3.2 Đối với sinh viên
· Sinh viên thụ động, không tương tác với giáo viên;
· Sinh viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè;
· Sinh viên rời khỏi vị trí trong khi học trực tuyến;
· Học trực tuyến online không phù hợp với các bạn sinh viên lớn tuổi, không thành thạo máy vi tính;
· Sinh viên chưa biết sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm học tập, chưa thể tự xử lý được một số lỗi kĩ thuật đơn giản làm gián đoạn việc học.
· Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của sinh viên;
· Mặc dù các em sinh viên khá năng động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác các bài giảng của thầy cô giáo nhưng trên thực tế, hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của gia đình sinh viên sẽ chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến. Bởi lẽ, không phải gia đình nào cũng trang bị được mạng, máy tính, điện thoại thông minh để cho con em mình học tập;
· Môi trường học tập tại một số gia đình chưa đảm bảo cho việc học như tiếng ồn hay các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.

4. Các giải pháp nhằm giúp cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến được tốt hơn tại khoa May – Thời trang
4.1 Đối với giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy
· Đầu tiên, sinh viên cần hiểu rõ cách dạy của các thầy cô trong giờ dạy online bậc Cao đẳng. Mặc dù cách dạy ở Việt Nam vẫn còn mang nhiều yếu điểm đè bẹp sự năng động của sinh viên như cách dạy đọc chép của một số giảng viên, nhưng xu thế dạy của các thầy cô đang dần thay đổi theo sự phát triển của giáo dục. Thầy cô ở bậc Cao đẳng đóng vai trò là người hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, người đi trước trong ngành nghề truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho người đi sau. 
Thời gian lên lớp của thầy cô chủ yếu là giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn các tài liệu, các phần nên đọc trong học phần của môn học. Cần chú ý, học ở Cao đẳng chủ yếu là tự học, tự tìm tài liệu, nhưng với số lượng tài liệu vô cùng lớn, khó mà sinh viên có thể tự mò mẫm chính xác tài liệu thích hợp cho môn học. Vì vậy, cần có sự hướng dẫn của thầy cô trong việc học của sinh viên.
· Để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong dạy và học trực tuyến, giáo viên cần phải làm chủ việc sử dụng ứng dụng dạy, học trực tuyến. Giáo viên cần sử dụng thành thạo phần mềm, các tính năng của ứng dụng, có kỹ năng xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong dạy học. Vì vậy, mỗi giáo viên cần phải tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng và nỗ lực hơn nữa để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học trên Internet.
· Trong quá trình dạy, giáo viên tăng cường tương tác với sinh viên qua các kênh để nắm bắt ý thức học tập, chất lượng học tập bài học và những khó khăn của sinh viên qua bài giảng.

4.2 Đối với sinh viên cần đổi mới phương pháp học tập
· Trong quá trình học trực tuyến, sinh viên cần tăng cường tương tác với giáo viên.
· Sinh viên cần phải được hướng dẫn nâng cao tính tự giác và trách nhiệm của các em, nhất là những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tác động xấu khi tham gia vào môi trường mạng.
· Sinh viên cần thực hiện văn hóa học online, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến. Yếu tố này không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng phải được thực hiện mọt cách nghiêm túc.
· Trong giờ học Online lớp học đông nên việc học nhóm cần phát huy hiệu quả. Học nhóm là một hình thức học hợp tác nâng cao chất lượng của mỗi thành viên nhờ học hỏi từ bạn bè thông qua quá trính trao đổi và chia sẻ kiến thức cùng nhau, do đó có được những kết quả học tập tiến bộ về nhiều mặt. Những ưu điểm của phương pháp học nhóm:
· Góp phần xây dựng tinh thần đồng đội và các mối quan hệ tương hỗ, đồng thời thúc đẩy sự tích cực học tập của cá nhân, tạo sự gắn kết trong một “cộng đồng” bởi trong khi làm việc nhóm, những mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ đó yêu cầu phải giải quyết và để giải được cần sự cố gắng của mỗi cá nhân cùng với trí tuệ của cả tập thể;
· Tăng khả năng hòa nhập, có thêm tinh thần học hỏi và biết lắng nghe người khác thông qua phần trình bày của bản thân và sự phản hồi của mọi người xung quanh;
· Tập hợp được những ý kiến sáng tạo của từng cá nhân, mỗi người bổ sung một ý, từ đó sản phẩm của học tập sẽ giàu tính sáng tạo và mang tính tập thể;
· Rèn luyện khả năng thuyết trình trước tập thể, kĩ năng giao tiếp và tính tự giác của mỗi cá nhân, khả năng làm cho người khác hiểu điều mình hiểu - đây là điểm yếu của đa số sinh viên chúng ta hiện nay.

4.3  Tăng cường hỗ trợ công nghệ trong dạy và học
Ứng dụng miễn phí của Google
Hiện nay một số ứng dụng miễn phí giúp cho giáo viên có thể xây dựng riêng một website cá nhân như một công cụ để hỗ trợ sinh viên tham khảo trực tiếp các tài liệu chuyên ngành mọi nơi, mọi lúc, giảng dạy và học tập theo chủ đề, tham khảo kết quả học tập, cách học của các khóa học khác trước đó và tạo diễn đàn online trao đổi những vấn đề quan tâm… 
            * Đăng kí trang Web:
            - Nhập thanh Address: http://sites.google.com;
            - Tạo 1 tài khoản Google tại http://mail.google.com (quá trình đăng kí đơn giản và miễn phí);
            - Nhấn nút Create ở cửa sổ kế tiếp;
            - Cần điền đầy đủ các thông tin: tên trang web (Site name), mô tả ngắn về trang web (Site description); trang web chỉ dành cho người trưởng thành (Mature content); chọn giao diện cho web (Site theme), có thể nhấn More themes để tìm thấy các giao diện khác; nhập mã số hiển thị (Please type the code shown), cuối cùng nhấn nút Create để bước vào việc thiết kế trang chủ;
            * Thiết kế Web: Sau khi đăng kí tài khoản xong, giao diện thiết kế sẽ cho thấy các công cụ cho việc xây dựng trang web; Nhấn vào More > Manage site
            + Nút Edit page để thiết kế trang chủ, công cụ này có cửa sổ giống như Word nên rất thuận lợi gồm có các tính năng như Insert (chèn hình ảnh, link, liên kết với các dịch vụ khác của Google: Google Document; Google Video ...và YouTube), Format (gõ chỉ số trên, dưới, canh lề,...), Table (chèn bảng), Layout (bố trí trang web thành 01 hoặc 02 cột). Đặc biệt, tính năng HTML sẽ giúp những người có hiểu biết về ngôn ngữ này có thể dễ dàng kiểm tra, chỉnh sửa, thêm bớt các hiệu ứng cho web mà Google Sites không cung cấp sẵn.
      - Sau khi đã hoàn thành xong nội dung, hãy nhấn nút Save để lưu lại:
            + Bổ xung thêm hình nền, logo, chỉnh sửa thanh Sidebar,... bằng tính năng Change appearance (Site settings>Change appearance). Trong cửa sổ hiện ra, các bạn sẽ thấy các thẻ chính của tính năng Appearance này: Site Elements, Colors and Fonts, Themes;
            + Chỉnh sửa Sidebar, theo mặc định thì Google sites sẽ cung cấp hai thanh: Navigation (Các mục chính) và Recent site activity (những hoạt động gần đây nhất của web). Ngoài ra, có thể nhấn Add a sidebar item để có thể tăng thêm các thanh khác như: Text, My recent activity, Countdown. Nếu muốn chỉnh sửa một sidebar nào thì chỉ việc nhấn Edit, chẳng hạn như đối với mục Navigation các bạn có thể thêm vào các mục (liên kết đến các trang khác) bằng cách nhấn Add page to sidebar navigation, hoặc có thể xóa chúng (Delete);
            + Colors and Fonts: Thẻ này sẽ giúp thay đổi màu, hình nền cho web, tiêu đề (Header), từng trang (Page), Sidebar. Đối với việc chèn hình nền cho đối tượng thì cần nhấn Browse để duyệt đến bức ảnh và cần chờ một khoảng thời gian để Upload lên máy chủ;
            + Themes: Nếu cảm thấy không vừa lòng với giao diện web đã chọn ban đầu lúc đăng kí tài khoản thì có thể chọn lại tại đây (gồm có 24 themes).
            Note: mỗi thay đổi, cần nhấn Save changes để lưu lại trước khi quay trở ra trang web.
            Sau khi đã thiết kế trang đầu tiên, cần phải tạo ra các trang thứ 2, 3,... Để thực hiện việc này, các bạn nhấn nút Create new page rồi chọn một trong 5 dạng: Web page, Dashboard, Announcements, File Cabinet, List, rồi đặt tên cho trang mới (Name) và chọn nơi đặt trang: đặt ở đầu trang (Put page at the top level), đặt bên dưới trang chủ (Put page under "tên trang chủ"). Cuối cùng nhấn Create page để tạo ra trang mới và mọi công việc thiết kế cũng sẽ sử dụng các tính năng nêu trên.

4.4 Tăng cường về mặt kỹ thuật
Cần bảo đảm cơ sở vật chất hạ tầng, thiết bị, đường truyền internet, phần mềm học tập được trang bị, hỗ trợ đầy đủ, ổn định.

5. Kết luận
	Có thể còn sớm để khẳng định dạy và học trực tuyến là xu thế tất yếu nhưng vẫn nên xem đây là một phương pháp cần thiết, quan trọng, ít nhiều có tính tiết kiệm, và có tính khả thi cao trong bối cảnh giáo dục hiện nay, kể cả không có dịch Covid-19. Nhưng để hoạt động này thực sự có chất lượng, hiệu quả, cần có sự thay đổi dần, thích nghi dần, như là một cách làm quen, cả phía cơ sở giáo dục, người dạy và người học.
Và chỉ khi có sự chuẩn bị tốt, nội dung giảng dạy đạt được những yêu cầu thì dạy học trực tuyến mới bảo đảm chất lượng và hiệu quả. 
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